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Bảng tra cứu nhanh để phân loại rác ở TP.Inabe
Để biết chi tiết về cách xử lý rác, xem "Sổ tay xử lý rác" hoặc "Ứng dụng phân loại rác".

Ứng dụng 
phân loại rác
Đang hoạt động

Sử dụng ứng dụng miễn phí, nhưng phí wifi, 4G v...v... sẽ do bạn chi trả.

AndroidiOS

Lon

Giấy Vải,
quần áo

Chai

Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc phân loại rác một cách chính xác. Phòng Vệ sinh Môi trường TP. Inabe Số điện thoại：0594-86-7813Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Rác đốt được

Rác không cháy được

・Bỏ vào túi theo quy định.
・Chỉ bỏ rác kích thước dưới 50
cm mỗi cạnh.
・Loại bỏ hết nước,chất lỏng
trước khi vứt.
・Chất thải giấy có thể tái chế
được thì phân loại là “rác giấy”.

・Mang trực tiếp đến nơi đổ rác,
không cần cho vào túi.
・Đảm bảo đã tháo toàn bộ pin ra.
・Sử dụng hết bình xịt và chọc
thủng bình trước khi đổ.

・Đảm bảo đã tháo pin và nhiên liệu trước
khi vứt.
・Chỉ được vứt cỏ và cành cây của nhà
bạn.(Không được phép vứt bất cứ thứ gì
cắt được từ ruộng hoặc núi.) Ngoài ra, đảm
bảo chiều dài của cành được cắt tỉa dưới
1,5m và độ dày dưới 25cm trước khi vứt.
・Buộc chặt chăn bằng dây trước khi vứt.

・Rửa sạch bằng nước trước khi vứt rác.
・Đừng nghiền nát lon và chai nhựa.
・Đừng vứt hộp giấy kkhi trời mưa.
・Chỉ có thể vứt dầu tempura thực vật.

・Đảm bảo loại bỏ các sản phẩm
không phải giấy như nhựa vinyl
và phụ kiện kim loại trước khi vứt.
・Rác có vết bẩn hoặc mùi thơm thì
vứt bên ''rác cháy được''
・Có thể liên hệ với các cơ sở thu
rác tư nhân.

・Đừng bỏ rác vào túi hoặc hộp.
・Để vứt pin tròn, pin sạc (pin
niken-cadmium, pin niken, pin
lithium-ion), v.v., vui lòng liên hệ với cửa
hàng bạn đã mua pin, nhà bán lẻ hoặc
nhà sản xuất.

・Bỏ rác vào túi ttheo quy định.
3 bước để đổ rác:
①Tìm dấu bên phải trên
　sản phẩm
②Rửa sơ nếu bẩn.
③Bỏ rác vào túi
　theo quy định

Đổ hai lần một tuần

Đổ mỗi tháng một lần

Rác tái sinh Đổ hai lần một tháng

Không thể vứt bỏ Cần phải hỏi nơi mua hàng hoặc nhà bán lẻ để vứt bỏ rác.

Rác giấy, vải, quần áo Mang rác đến địa điểm xử lý rác thải cồng kềnh hoặc trung
tâm tái chế tại địa phương của bạn.

Rác khổ lớn Mang rác đến địa điểm xử lý rác thải cồng kềnh hoặc
trung tâm tái chế tại địa phương của bạn.

Pin khô, Đèn huỳnh quang, Bóng đèn Đổ ba lần một năm (tháng 4, tháng 8, tháng 12) hoặc mang đến địa điểm
xử lý rác thải cồng kềnh hoặc trung tâm tái chế tại địa phương của bạn.

Bao bì và đồ đựng bằng nhựa Đổ mỗi tuần một lần

Rác sinh hoạt

Chảo

Khay thực phẩm

Lon nhôm　　・Lon thép

Pin khô

Báo,
Tờ rơi quảng cáo

Ghế sofaBàn

Tivi Tủ lạnh, 
Tủ đông

Máy giặt Máy điều hòaMáy sấy Máy tính Ắc quy ô tô Tấm
thạch cao

Ngói Lốp xe

Tủ Đồ điện tử
（Những đồ dùng có dây điện）

Dụng cụ Xe đạp Chăn Cỏ đã cắt Cành đã
cắt tỉa

Tạp chí Thùng các-tông Áo sơ mi Khăn Chăn Rèm cửa

Đèn huỳnh quang Bóng đèn

Không màu, màu nâu vv Chai nhựa Hộp giấy Dầu Tempura

Màng mỏng
dùng để gói

Đồ dựng
dạng túi

Bao ni-lông Bong bóng
chống xócCốc, hộp trứng Nhãn, nắp

chai nhựa

Bình xịt Đinh ốc Dao cạo Gương Hộp trang
điểm

Bát, đĩa Bình hoa

Giấy vụn Xô CD Bút Giày Cặp Đồ chơi Thú bông Hoa tươi

Sản phẩm 
kim loại

Đồ thủy tinh,
gốm sứ

・Chất thải công
nghiệp
・Máy móc nông
nghiệp
・Tấm phủ nệm
・Thuốc trừ sâu
・Dầu thải
・Bình cứu hỏa
・Bình gas

・Phụ tùng ô tô
・Xe môtô
・Thiết bị y tế 
・Sơn
・Vật liệu cách điện
・Tường đất
・Đất, đá


